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Hồ Chí Minh
Kết quả thực thi các Hiệp định thương mại tự do tại các địa phương

Khá

PHÂN LOẠI

Khá
Xếp hạng 13 trên 34 tỉnh, thành

phố được đánh giá.

ĐIỂM TỔNG THỂ

23.16 / 40

Cao hơn mức trung bình toàn quốc

(+1.50).

ĐIỂM NỔI BẬT

Sự đồng đều
Cả bốn trụ cột đều gần mức trung

bình toàn quốc, không có trụ cột

cao vượt trội, cũng không có trụ cột

yếu.

TỔNG QUAN BỐN TRỤ CỘT

A TIẾP CẬN THÔNG TIN XẾP HẠNG 17 / 34

4.66 / 10 −0.14 so với trung bình

B THỰC THI QUY ĐỊNH PHÁP
LÝ

XẾP HẠNG 16 /
34

5.58 / 10 +0.38 so với trung bình

C CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ XẾP HẠNG 16 / 34

5.81 / 10 −0.01 so với trung bình

D PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG XẾP HẠNG 12 / 34

7.11 / 10 +1.14 so với trung bình

ĐIỂM MẠNH

#15 Khả năng doanh nghiệp tiếp cận các chính sách hỗ
trợ (C6)

#15 Chất lượng thông tin được cung cấp & hiệu quả hỗ
trợ phát triển bền vững từ nhà nước (A4, D4)

#16 Kiến thức của doanh nghiệp về các FTA & các hoạt
động khai thác (A1, C3)

#17 Tần suất hướng dẫn doanh nghiệp về các văn bản
pháp luật & mức độ dễ dàng tuân thủ (B2, B4)

HẠN CHẾ

#31 Thông tin về các FTA từ cơ quan quản lý

(A2)

#28 Hình thức tiếp cận thông tin & chất lượng
thông tin dự báo thị trường (A3, A8)

#25 Mức độ tận dụng các FTA trên thực tế (C1)

#23 Chất lượng hướng dẫn các văn bản pháp

luật & mức độ đa dạng của các cam kết
đang tận dụng (B3, C4)

NGUỒN: CHỈ SỐ FTA 2025 (TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG THỰC HIỆN THEO YÊU CẦU CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG); KHẢO SÁT 4.066 DOANH NGHIỆP
XUẤT NHẬP KHẨU. ĐIỂM SỐ CỦA CÁC THÀNH PHẦN DỰA TRÊN THANG ĐIỂM 10; TỔNG ĐIỂM DỰA TRÊN THANG ĐIỂM 40. XẾP HẠNG DỰA TRÊN TỔNG
SỐ 34 TỈNH, THÀNH PHỐ.

01 Tổng quan kết quả

Thành phố Hồ Chí Minh xếp hạng 13 trên 34 tỉnh, thành phố được đánh giá, thuộc nhóm "Khá". Đặc điểm nổi bật nhất

trong kết quả của thành phố là sự đồng đều xuyên suốt các trụ cột. Tuy nhiên, dù là khu vực kinh tế lớn của Việt Nam

và là cửa ngõ thương mại trọng yếu, thành phố chỉ đang đang thể hiện hiệu quả ở mức tiệm cận, thay vì vượt trội so

với mức trung bình cả nước trong cả bốn trụ cột. Hạn chế cần tập trung khắc phục hiện nay là nguồn cung thông tin,



khi công tác chủ động cung cấp thông tin từ phía cơ quan nhà nước hiện chỉ xếp hạng 31. Phần dư địa chưa khai thác

gợi mở cho Hồ Chí Minh chiến lược tiếp theo: khoảng cách từ 0.8 đến 1.3 điểm so với địa phương dẫn đầu ở mỗi trụ

cột là tín hiệu cho thấy tiềm năng bứt phá là hoàn toàn khả thi.

KẾT QUẢ THỰC HIỆN TRÊN BỐN TRỤ CỘT Thành phố Hồ Chí Minh Trung bình toàn quốc

A Tiếp cận thông tin
4.66

4.79
−0.14

B Thực thi quy định
pháp lý

5.58

5.21
+0.38

C Chính sách hỗ trợ
5.81

5.82
−0.01

D Phát triển bền vững
7.11

5.97
+1.14

BẢNG 1 · ĐIỂM SỐ THÀNH PHẦN DỰA TRÊN THANG ĐIỂM 10 · THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SO VỚI MỨC TRUNG BÌNH TOÀN QUỐC
TRÊN TỔNG SỐ 34 TỈNH, THÀNH PHỐ

02 Phân tích chi tiết theo chỉ số thành phần

A
THÀNH PHẦN 1

Tiếp cận thông tin
4.66 /10

XẾP HẠNG 17 / 34 · −0.14

Các doanh nghiệp có mức độ nhận thức về FTA tương đối tốt: chất

lượng thông tin được cung cấp (A4) xếp hạng 15, kiến thức của

doanh nghiệp về các FTA (A1) xếp hạng 16. Tuy nhiên, nguồn

thông tin được cung cấp từ cơ quan quản lý nhà nước (A2) xếp

hạng 31, mức độ đa dạng của các hình thức tiếp cận thông tin (A3)

xếp hạng 28, chất lượng thông tin dự báo thị trường và định hướng

xuất nhập khẩu (A8) xếp hạng 28. Dù cộng đồng doanh nghiệp có

năng lực và tính tự chủ cao, nguồn thông tin từ khu vực công nhằm

phục vụ hoạt động xuất khẩu vẫn còn tương đối hạn chế.

XẾP HẠNG QUỐC GIA THEO CHỈ SỐ

Hạng 15 Chất lượng Hạng 16 Kiến thức

Hạng 31 Thông tin nhà nước Hạng 28 Hình thức tiếp cận

Hạng 28 Dự báo

Thành phố Hồ Chí Minh 4.66

Trung bình toàn quốc 4.79

CHÊNH LỆCH: −0.14

B THÀNH PHẦN 2

Thực thi các quy định liên quan tới FTA
5.58 /10

XẾP HẠNG 16 / 34 · +0.38

Kết quả của các chỉ số hiện đều ghi nhận ở mức tương đương với

trung bình toàn quốc: tần suất hướng dẫn về các văn bản pháp luật

liên quan đến FTA (B2) xếp hạng 17, mức độ thuận lợi và dễ dàng

khi doanh nghiệp tuân thủ (B4) xếp hạng 17, mức độ doanh nghiệp

nắm vững khía cạnh pháp lý (B1) xếp hạng 20. Bên cạnh đó, chất



lượng hướng dẫn các văn bản (B3, xếp hạng 23). Tựu trung, dư địa

cải thiện nằm ở việc nâng cao chất lượng hướng dẫn doanh nghiệp

về các văn bản, quy định, và tăng tương tác hai chiều của các hoạt

động, chương trình hướng dẫn, khuyến khích doanh nghiệp tích cực

tham gia đóng góp ý kiến.

XẾP HẠNG QUỐC GIA THEO CHỈ SỐ

Hạng 17 Tần suất hướng dẫn Hạng 17 Tuân thủ

Hạng 20 Nắm vững pháp lý Hạng 20 Tập huấn

Hạng 23 Chất lượng

Thành phố Hồ Chí Minh 5.58

Trung bình toàn quốc 5.21

CHÊNH LỆCH: +0.38

C
THÀNH PHẦN 3

Chính sách hỗ trợ tận dụng FTA
5.81 /10

XẾP HẠNG 16 / 34 · −0.01

Các chính sách và chương trình hỗ trợ doanh nghiệp vận hành ổn

định và ghi nhận kết quả ở mức khá. Cụ thể, khả năng doanh

nghiệp tiếp cận và được hưởng hỗ trợ (C6) xếp hạng 15, tính hiệu

quả của các hoạt động hỗ trợ (C7) xếp hạng 17. Tuy nhiên, chiều

sâu khai thác các hiệp định còn chưa đạt mức kì vọng: mức độ tận

dụng FTA trên thực tế (C1) xếp hạng 25, độ đa dạng của các cam

kết được tận dụng (C4) xếp hạng 23. Trong ngắn hạn, thành phố

cần tập trung để thúc đẩy việc khai thác thông thường thành khai

thác theo chiều sâu, tận dụng tối đa các ưu đãi bên cạnh cắt giảm

thuế quan.

XẾP HẠNG QUỐC GIA THEO CHỈ SỐ

Hạng 15 Tiếp cận hỗ trợ Hạng 16 Hình thức khai thác

Hạng 17 Hiệu quả Hạng 25 Khai thác thực tế

Hạng 23 Cam kết

Thành phố Hồ Chí Minh 5.81

Trung bình cả nước. 5.82

CHÊNH LỆCH: −0.01

D
THÀNH PHẦN 4

Cam kết về phát triển bền vững
7.11 /10

XẾP HẠNG 12 / 34 · +1.14

Đây là trụ cột ghi nhận kết quả cao nhất của thành phố Hồ Chí

Minh. Hoạt động và chất lượng hỗ trợ từ phía nhà nước đối với công

tác tuân thủ các cam kết về phát triển bền vững của doanh nghiệp

(D4) xếp hạng 15, bám sát mức chuẩn chung toàn quốc. Đây là một

điểm sáng tương đối, nhưng vẫn chưa bứt phá lên nhóm dẫn đầu.

Với vị thế là trung tâm thương mại lớn nhất cả nước, việc đẩy mạnh

mức độ tuân thủ các cam kết về phát triển bền vững nên là một

trong những ưu tiên hàng đầu của thành phố trong giai đoạn tiếp

theo.

XẾP HẠNG QUỐC GIA THEO CHỈ SỐ

Hạng 15 Hỗ trợ từ nhà nước Hạng 15 Chất lượng

Thành phố Hồ Chí Minh 7.11

Trung bình toàn quốc 5.97

CHÊNH LỆCH: +1.14



03 Kết luận & hàm ý chính sách

ĐIỂM MẠNH

▪ Cộng đồng doanh nghiệp có năng lực và tính tự chủ cao:

được thể hiện qua nền tảng kiến thức của doanh nghiệp về

các FTA.

▪ Hệ sinh thái hỗ trợ ổn định, có khả năng tiếp cận: khả năng

tiếp cận chính sách hỗ trợ của doanh nghiệp xếp hạng 15, tính

hiệu quả của các chính sách và chương trình hỗ trợ xếp hạng

17.

▪ Phát triển bền vững ở mức cao hơn trung bình toàn quốc:
doanh nghiệp đã có sự chủ động về mặt kiến thức và công tác

hỗ trợ tuân thủ cũng đã ghi nhận những kết quả nhất định.

CẦN CẢI THIỆN

▪ Cải thiện khâu cung cấp thông tin của cơ quan quản lý nhà

nước: nguồn thông tin chính thống sẽ đóng vai trò cốt lõi

trong việc doanh nghiệp cập nhật về các FTA.

▪ Chiều sâu khai thác cần tiếp tục được hỗ trợ: việc sử dụng

FTA của doanh nghiệp diễn ra rộng nhưng chưa sâu, phạm vi

các cam kết được tận dụng còn hẹp và chủ yếu xoay quanh

những cam kết truyền thống.

▪ Chất lượng thông tin dự báo thị trường và định hướng xuất
nhập khẩu còn hạn chế: các hướng dẫn trong thời gian tới

cần mang tính đón đầu và cập nhật thường xuyên, chi tiết

theo các thị trường trọng điểm.

Định hướng chiến lược trong giai đoạn tiếp theo
chuyển hóa nguồn lực thành vị thế dẫn dắt

NGẮN HẠN · 0–12 THÁNG TRUNG HẠN · 1–3 NĂM

1
Đẩy mạnh khâu
cung cấp thông
tin

Tăng cường phổ biến thông

tin nhà nước, hoạt động dự

báo và thông tin thị trường

cho các doanh nghiệp xuất

khẩu.

A2  31 → top 15

2
Thúc đẩy khai
thác sâu sắc hơn

Hỗ trợ doanh nghiệp tối đa

hóa ưu đãi trong các hiệp

định thế hệ mới vượt khỏi

phạm vi cắt giảm thuế quan

cơ bản.

C1  25 → top 10

3
Cải thiện chất
lượng hướng dẫn

Nâng cao chất lượng và sự

tương tác hai chiều của hoạt

động hướng dẫn pháp lý -

một cấu phần quan trọng để

nâng cao năng lực của

doanh nghiệp.

B3  23 → top 10

4
Bứt phá về phát
triển bền vững

Chuyển hóa vị thế kinh tế

đầu tàu của thành phố thành

vai trò dẫn dắt về phát triển

bền vững.

D  12 → top 5

★
MỤC TIÊU
Bứt phá từ nhóm "Khá" lên nhóm "Tốt": nguồn lực kinh tế và vai trò hạt nhân thương
mại của thành phố đòi hỏi một hệ thống hỗ trợ FTA cũng thuộc nhóm dẫn đầu

CHỈ SỐ FTA 2025 · BÁO CÁO TÓM TẮT HỒ CHÍ MINH


